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1 本稿は，基本的に資料紹介（1～5）を清水，資料の日本語訳を佐藤，訳注を近藤が分担し，最終
的に 3 人で全体の内容を調整し成稿に漕ぎ着けたものである。  














「  仙峯夢蓮亭希亮甫撰 
 太僕卿杜鑑湖評 
 閣堂梅貞叔評  
   進士東溪阮王盾甫閒評 
 
夢蓮所述南國風百餘篇別著他集，茲畧採取千首，以備諸詩体 章章自有原音    」 
 
（訳：  仙峯夢蓮亭 希亮甫（Hy Lượng Phủ）  撰 
   太僕卿 杜鑑湖（Đỗ Giám Hồ）  評 
   閣堂  梅貞叔（Mai Trinh Thúc） 評 
 進士東渓 阮王盾甫（Nguyễn Tuần Phủ）  間評 
 
私夢蓮が著した『南国風』百余篇及び別に著した他集を，ここに簡略化し千首を採り，
それを『詩経』の体裁にしつらえた。［割注：章句毎にベトナム原音を付した。］      ） 
 
撰者希亮甫には先に『南國風』百餘篇等の著述があるとのことであるが，例えば Di sản 













                                                                
4 『漢喃遺産』[2253]に『南風詩集』なる資料が紹介されており，「ベトナム各省，府を詠った漢
字，字喃の詩集，承天 12 編，山西 56 編，宣光 2 編，諒山 3 編，新誌 42 編」とあり，本資料の
構成，内容ともに酷似することから，本資料の体裁に成った時点ですでに「詩集」と呼ばれてい
た可能性もある。  
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（a）VNv.1485: 88 頁，27.5 x 15.5，版本 
（b）AB.182: 94 頁，31.5 x 21.5，写本 




















 『毛經策略  / 詩經略編』[2138] 
 『詩書策略』[3465] 
 『識名圖說 / 詩經識名圖說 / 新編詩經識名圖說』[3661]（黎叔雘編，成泰十四年（1902）） 
 『詩經』[4906] 




                                                                
5 在ハノイ漢字字喃研究院所蔵番号。A, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AJ は，1958 年に在ハノイフ











Nguyễn Du（1765 - 1820）の Kim Vân Kiều（『金雲翹』）に見える以下の諸例を見られたい。 
 
【第 247 句】  Sầu đong càng lắc càng đầy,（愁いは揺さぶるほどに厚く募り） 





【第 503 句】  Vẻ chi một đoá yêu đào,（私はただ一朶の桃夭のようなもの） 




【第 507 句】  Ra tuồng trên Bộc trong dâu,（濮江のほとり桑林の中で密会するようなこと
      をすれば，） 
 Thì con người ấy ai cầu làm chi.（その人は何も求めなくなってしまう。） 
 
「国風（鄘風）」「桑中」の「期我乎桑中，要我乎上宮」より。 
Trương Chính（1972）によると，Kim Vân Kiều には以上のような『詩経』を典故とする










                                                                
6 慶應義塾大学言語文化研究所発行印影本（1973）に拠る。  









































式の資料は他にも散見されるが，いずれも 20 世紀初頭の同時期に出版されたものである 7。 
 







5.1. 国語字 d / r / gi の正書法上の混同  




 例）dùng → rùng：字喃「用」（第二葉後），giếng → diếng：字喃「汫」（第三葉前），
giăng → rang：字喃「{月+夌}」（第二葉後），etc. 
 
5.2. 国語字 tr / ch の正書法上の混同  
国語字で tr-, ch-と綴られる語も語彙毎に区別して表記され（tra「(査)の漢字音」，cha「父」），




例）trước → chước：字喃「{畧+先}」（第二葉前），chồng → trồng：字喃「{重+夫}」（第
四葉後），etc. 
 




例）sớm → xớm：字喃「{日＊斂}」（第四葉前），xuống → suống：字喃「{竜+下}」（第
                                                                





8  例えば，Nghệ Tĩnh 省（現在の Nghệ An 省と Hà Tĩnh 省が分離する以前の省名）の方言では d が
[z]，r, gi が[ʐ]のように発音され，一般に南部方言では r が[r]，d, gi が[j]と発音される[Hoàng Thị 
Châu 1989: 136, 148]。  









例）trai →  giai：字喃「{来+男}」（第二葉前），trăng →  giăng：字喃「{月+夌}」（第五
葉後），etc. 
 








付図 第１葉後半（部分）～第２葉前半  












(4) 衍字は｢[ ]｣で示す。 
 
2. 字喃部分 
(1) Vietnamese nôm preservation foundation による Nôm Lookup Tools（http://nomfoundation. 
org/vnpf_new/index.php?IDcat=51）で検索可能な範囲の字喃フォントを使用する。  
(2) Nôm Lookup Tools にない文字の場合は，{ }内に漢字もしくはその部首を使用して記
す。{A+B}は A が部首として左側に B が右側に位置し，一つの字喃を為すことを表












  仙峯夢蓮亭希亮甫撰 
 太僕卿杜鑑湖評 






























Con ơi muốn nên thân ngươi [người] 
lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha 
Gái thì dệt gấm thêu hoa 
khi vào canh cửi khi ra thêu thùa 
Giai (trai) thì đọc sách ngâm nga 
dùi mài kinh sử để chờ đại khoa 
Nữa mai nối dạng nghiệp nhà 








                                                                
9  朝廷で行われる大規模な科挙試験を指す。  










  刀鐄{扌+補}{衤+怠}金絨，別浪君子固用些庄。 
 
殘燈一盞，月影依稀，誰將玉人，逍遥于斯。 
 賦而興也。  




Lững lờ vừng [vầng] quế soi thềm 
chuông đưa bát ngát càng thêm bân [bận] lòng 
Dao vàng bỏ đẫy kim nhung 
biết rằng quân tử có rùng [dùng] ta chăng 
Đêm tàn thấp thoáng bóng rang [giăng (trăng)] 











  功英爫壻章臺，咹歇 茹。 
 
井在何方，携我同行，不然今夕，予及茹偕。 
[亡]  賦也。 
                                                                








Công anh làm dể [rể] chương đài 
ăn hết mười một, mười hai vại cà 
Diếng [giếng] đâu thì dắt anh ra 



















Người ta lên núi thì vui 
sao tôi lên núi những chui cùng chèo 
Gập gềnh [ghềnh] hòn đá cheo leo 
biết đâu quân tử mà deo [gieo] mình vào 
 
                                                                
11  正しい字体は｢拯｣。以下同様。  
12  当時の農村の慣習で，結婚が決まった男性は結婚前に婚約相手である女性の家で一定期間婿養子






















Chàng ơi phụ thiếp làm chi 


























  媄{茶+老}於准茹 ， 探最咏朱停 ， 




Núi kia ai đắp nên cao 
sông kia bể nọ ai đào nên sâu 
Một lòng sầu năm bẩy lòng sầu 
đầy [đấy] vui có biết đây sầu cùng chăng 
Muốn sao tháng hai tuần dăng [giăng (trăng)] 
muốn sao đấy ở cho bằng lòng đây 
mẹ dà [già] ở trốn nhà danh [gianh (tranh)] 
Xớm [sớm] thăm tối viếng cho đành lòng em 
long [lòng] sơn [son] dạ sắt càng thêm 





















  媄{茶+老}㐌固 {來+男}， 羅分 監差 従。 

















thuyền bầu dở [giở (trở)] lái về đông 
con đi theo trồng [chồng] để mẹ cho ai 
mẹ già đã có con giai (trai) 
con là phận gái dam [dám] sai trữ [chữ] tòng 
chỉ thề nước biếc non sanh [xanh] 
theo nhău [nhau] cho chọn [trọn] tử sinh cũng đành 
Dời [Giời (Trời)] cao bể rộng mênh mông 
ở sao cho chọn [trọn] tấm tình phu thê 
Chót [Trót] đà ước ngọc14 vàng thề 











                                                                
14  字喃文より ngọc ước とすべし。異文にも同様の表現あり[Việt Chương 2003 下 : 585]。  
15  字喃文より màとすべし。  






 興而賦也。  








Dó [Gió] đưa cây cửu chùng [trùng]17 hương 
dầy18 sa [xa] cha mẹ thất thừng [thường] bữa ăn 
Sầu riêng cơm chẳng buồn ăn 



















  {牢+何} {尭+多}餒 荄，閉 惨質愁磋 墻。 
                                                                
17  Cửu chùng [trùng] hương という語はベトナム語になく，漢訳部分から類推するに正しくは cửu lý 
hương だと思われる。実際に cửu lý hương とする異文がある[Việt Chương 2003 上 : 620]。lý が chùng 
[trùng]と書かれたのは，｢里｣と｢重｣の字体の混同によるものであろう。  
18  字喃文より giờ「今」とすべし。  





Chông [Trông] giăng (trăng) mà thẹn mấy19 giăng (trăng)20 
soi hương [gương]21 mà thẹn mấy người chong [trong] hương [gương]10 
Thân nằy [này] dá [giá] đáng nghìn vàng 
bắt đem dãi nắng dầu sương mây [bấy] chầy 
Sao lòng lắm nỗi đắng căy [cay] 










 興而此也。  








Con chim ăn quả bồ cu22 
ai làm nên nỗi thay [thày] tu mang siềng [xiềng] 
thày tu ăn nói ngã nghiêng23 
em thưa quan lớn đóng siềng [xiềng] thày tu 
                                                                
19  字喃文より với「～に対して」と表記すべきであり，với を用いた異文もある[Việt Chương 2003
下 : 685]。  
20  字喃文より trời と表記べきであり， trời を用いた異文もある[Việt Chương 2003 下 : 685]。  
21  漢訳文，字喃文から類推するに hương ではなく gương「鏡」と表記するべきである。Việt Chương
（2003）でも gương と表記されている[下 : 685]。  
22  bồ cu vẽ（黒面神，学名：Folium et Cortex Breyniae fruticosae）を指す可能性があるが，字喃文か
ら bồ nu または bồ nâu と読むべきであり，一般に bồ nu と口承される。現代ベトナム語では bồ nu
に当たる植物は見当たらないが，cây củ nâu（ソメモノイモ，学名：Dioscorea cirrhosa Lour）の
木を指すのか。  
23  字喃文から cà/nhà/như/nhựa riêng/riềng と読めるが，cà riềng とするテキストが一般的であり[Việt 

























mẹ ơi con chả24 lấy dân  
dù xa dù gần lấy khách mà thôi 
lấy khách được25 mạc [mặc] áo đôi 
được đi hài đỏ được ngồi ghế cao 
thà rằng ăn cá diêc [diếc] chôi [trôi]  







                                                                
24  字喃文から chẳng と表記すべきところを，同意の chảで表記している。以下同様。  
25  字喃文から đặng と表記すべきところを，同意の được で表記している。以下同様。  
26  「辮髪」を指す。  
27  鮒，鯁魚は庶民がよく食べる魚であり，ここでは平凡なベトナム人と結婚することを象徴してい
る。  












  功碎梗ヌ{扌+穷}ヌ，跙{山*大*出}蹺{重+夫}{罢+七}被群三。 
 
憶妾在家，依娘與爺，爺娘珍惜，如枝上花。 
 賦而比也。  




  碑 碎於拱英，英貪顔色英情負碎。 
 
土之磽瘠，鑄不成堝，郎今娶室，妾別求家。 
 比而賦也。  








Kìa ai tiếng khoc [khóc] nỉ non 
ấy vợ lính mới trèo hòn thiêu nga28 
công tôi gánh gánh gồng gồng 
                                                                
28  字喃部分を国語字転写すると thiêu nga の部分は đèo Ngà と読むべきであるが，異文として đèo 
Ngang と Cù Mông が知られる[Việt Chương 2003 上 : 744]。前者は Hà Tĩnh 省と Quảng Bình 省の堺
にある峠で，後者は Bình Định 省と Phú Yên 省の堺の峠名である。後者を漢字表記すると「虬蒙」
となり，漢訳部分に見える表現と一致する。恐らく漢訳は Cù Mông を含む異文により，本テキ
ストの字喃及び国語字部分の表現は他のテキストに拠ったものであろう。因みに，đèo Ngà につ




chỉ ra theo trồng [chồng] bẩy bị còn ba 
Tôi ở cùng mẹ cùng cha 
mẹ cha nưng [nâng] dấc [giấc] như hoa trên cành 
bây giờ tôi ở với29 anh 
anh tham nhan sác [sắc] anh tình phụ tôi 
(Đất xấu nặn chẳng nên nồi 
anh đi lấy vợ thì tôi lấy chồng30) 
anh thì lấy vợ cách sông 



















（村田雄二郎，C・ラマール編）, 東京大学出版会, pp.131-148. 
Đào Duy Anh, 1938, Viêt Nam văn hóa sử cương（ベトナム文化史綱）, Nxb. Bốn Phương. 
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học. 
                                                                
29  字喃文によれば cùng と読むべきであるが，ここでは同意の với と表記されている。  
30 （ ）内の部分は本テキストの国語字部分に抜けているため，字喃文を国語字転写したものを記
す。異文として Đất xấu nặn chẳng nên nồi / Anh đi lấy vợ, để tôi lấy chồng. がある  [Quách Xuân Lưu 
2005: 87] 。  
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